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TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày ứng dụng của LabVIEW trong việc giao tiếp giữa máy tính và mô 

hình giảng dạy động cơ phun xăng điện tử. Đồng thời, mô hình giảng dạy có giao tiếp máy tính 

cũng dùng để thực hiện các thí nghiệm nhằm xây dựng một số đường đặc tính làm việc của động 

phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu và  học tập cho các giáo viên và học sinh. Mặt khác, chương 

trình giao tiếp còn cho phép người sử dụng thay đổi một số thông số làm việc của động cơ từ đó 

mô phỏng các chế độ hoạt động khác nhau của động cơ như thay đổi thời gian phun nhiên liệu, 

thay đổi nhiệt độ nước làm mát, thay đổi nhiệt độ và lưu lượng khí nạp... Ngoài ra, chương trình 

giao tiếp cho phép người sử dụng tạo ra các pan trên mô hình động cơ gián tiếp từ máy tính, 

giúp thuận tiện hơn trong việc dạy và học. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the application of LabVIEW to communicating between PC (Personal 

Computers) and training model of electronic fuel injected engine. The new engine training 

models have the program to use LabVIEW to perform experiments to build performance 

characteristics of the engine for researching and learning purposes. On the other hand, the 

program interface allows users to change main parameters in various operating conditions of 

the engine such as fuel injection duration, coolant temperature, intake of air temperature, 

airflow... The program interface also allows students to study troubleshooting on the engine 

model. 

 
 
 

1. GIỚI THIỆU 

 

Trong lãnh vực dạy học và nhất là trong lãnh vực đào tạo nghề, mô hình dạy học đóng 

một vai trò vô cùng quan trọng. Việc giao tiếp giữa máy tính và mô hình giảng dạy giúp giáo 

viên chủ động trong quá trình lên lớp và việc truyền thụ kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng 

nghề cho các học viên được thuận tiện hơn. Giao tiếp gữa máy tính và các thiết bị máy móc 

dùng trong công nghiệp đã được ứng dụng khá phổ biến nhưng việc giao tiếp giữa PC và mô 

hình dạy học vẫn còn hạn chế. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các mô hình dạy học ngày nay cần phải giao tiếp với máy 

tính để khai thác hết các tính năng của mô hình dạy học giúp quá trình dạy và học trở nên sinh 

động, giúp việc truyền thụ kiến thức đạt được hiệu quả cao, trực quan hơn, đồng thời tăng cường 

khả năng ứng dụng của mô hình dạy học vào công tác nghiên cứu (điều này các mô hình dạy 
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học thế hệ cũ chưa làm được), đề tài “Ứng dụng LabVIEW giao tiếp giữa PC và mô hình giảng 

dạy động cơ phun xăng“ đã được chọn để nghiên cứu nhằm tạo ra một phương tiện dạy học thế 

hệ mới có ứng dụng công nghệ cao có các tính năng tốt hơn. 

 

2. TGIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 

T Để giải quyết vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu thực hiện các nội dung sau: chọn động 

cơ nghiên cứu, chế tạo mô hình dạy học, thiết kế chế tạo card giao tiếp, lập trình LabVIEW xây 

dựng giao diện kết nối giữa PC và mô hình, thiết kế các bài giảng thực hành và thí nghiệm 

nghiên cứu cho mô hình. 

 

2.1 T     Mô hình giảng dạy động cơ và các card giao tiếp 

 

THình 1 trình bày sơ đồ kết nối giữa PC và mô hình giảng dạy động cơ. Các giao tiếp giữa 

các bộ phận là giao tiếp 2 chiều. 

 

 
 

THình 1. Sơ đồ kết nối giữa PC và mô hình dạy học 

 

TĐộng cơ sử dụng làm mô hình có các thông số kỹ thuật như sau:  

 Loại động cơ xăng: Toyota Yaris 1SZ-FE  

 Số xy lanh   -inline 

 Dung tích  xy lanh: 1.0 lít 

 Công suất  57.5 kW ở 6000 v/ph 

 Moment xoắn  95 N.m ở  000 v/ph  

 Tỷ số nén  10 1  

TGiao diện trên PC phải có các thông số của động cơ cần hiển thị trên màn hình: Tốc độ 

động cơ, góc mở bướm ga, mã lỗi, tỷ lệ hoà khí, thời gian phun nhiên liệu, nhiệt độ nước làm 

mát, nhiệt độ không khí nạp, góc đánh lửa sớm và hoạt động van không tải. 

TCác thông số được điều khiển từ máy tính: Nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp, thời 

gian phun nhiên liệu, khởi động động cơ từ máy tính. 

TĐể thực hiện các yêu cầu trên, các card giao tiếp dưới đây đã được nghiên cứu thiết kế và 

chế tạo: Card giao tiếp chính, card điều khiển thời gian phun nhiên liệu và card tạo pan. Các 

card nêu trên được chế tạo và lập trình trên vi điều khiển Atmega 16. 

TSau khi chế tạo các card giao tiếp thành công, nhóm nghiên cứu sử dụng LabVIEW 8.5 để 

thiết kế giao diện hiển thị và điều khiển. 

 

        Máy tính  Các card 

giao tiếp  
Mô hình giảng dạy 

động cơ 
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0B2.2  Giao diện giao tiếp giữa mô hình giảng dạy và PC 

 

Hình 2 và 3 trình bày các giao diện điều khiển và hiển thị thông số trên PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Giao diện chính cho phép người sử dụng quan sát và kiểm tra các thông số làm việc chính của 

động cơ như tốc độ động cơ, vị trí bướm ga, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp, điện áp ắc 

quy, thời gian mở kim phun, góc đánh lửa sớm. Trên giao diện chính còn có phần hiển thị mã lỗi 

động cơ khi xảy ra hư hỏng. Người sử dụng có thể chọn hướng giao tiếp PC – mô hình hoặc 

ngược lại. Ngoài ra còn có các giao diện phục vụ nghiên cứu đặc tính làm việc của động cơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Giao diện nghiên cứu đặc tính làm việc của động cơ 

 

 

Hình 3: Giao diện hiển thị đặc tính làm việc của động cơ 

 
  

 

Hình 2: Giao diện điều khiển và hiển thị trên PC 
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Giao diện tạo pan (hình 4) có thể tạo ra nhiều sự cố cho động cơ trên mô hình mà người 

sử dụng không cần tác động trực tiếp vào động cơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3  Xây dựng bài học thực hành và thí nghiệm 

  

 Ngoài các bài thực hành giúp rèn luyện kỹ năng chẩn đóan sửa chữa động cơ qua việc 

giả lập các tình huống xảy ra sự cố từ máy tính, đọc mã lỗi từ hệ thống tự chẩn đoán, ưu điểm 

lớn nhất của mô hình giảng dạy động cơ phun xăng điện tử có giao tiếp máy tính là cho phép 

người học nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số làm việc lên động cơ phun xăng. Người học 

có thể xây dựng đường đặc tính phun, góc đánh lửa sớm theo tốc độ động cơ, nghiên cứu ảnh 

hưởng của các thông số làm việc của động cơ như nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí nạp lên 

thời gian mở kim phun, góc đánh lửa sớm hoặc độ mở van không tải. Bảng 1 và hình 5 trình bày 

kết quả xây dựng đặc tuyến phụ thuộc của thời gian mở kim phun vào tốc độ động cơ. Hình 6 

trình bày kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ nước làm mát động cơ lên thời gian mở 

kim. 

 

Bảng 1: Kết quả đo thời gian phun theo tốc độ động cơ 

  

Tốc độ (v/ph) 850 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

tRphun 3.03 2.64 2.62 2.57 2.62 2.54 2.59 3.17 3.51 

 

 

Hình 4: Giao diện tạo pan 
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Đường đặc tính phun theo tốc độ ở chế độ không tải
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Hình 5: Đường đặc tính phun theo tốc độ  

 

 
 

Hình 6: Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ nước làm mát 

 lên thời gian mở kim phun 

  

Từ đồ thị hình 5 ta nhận thấy ở tốc độ thấp thời gian phun nhiên liệu khá lớn 3.03 sau đó giảm 

dần khi tăng tốc độ đến 2.54 ms khi tốc độ đạt được 3500 v/ph sau đó thời gian phun tăng lên 

theo tốc độ. Điều này tương đối phù hợp với thực tế họat động của hệ thống điều khiển động cơ. 

Sai số 0.86%  so với thiết bị đo kiểm chuẩn (MAHA – CHLB Đức) là chấp nhận được. 
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3. KẾT LUẬN 

 

 Việc ứng dụng LabVIEW và thiết kế chế tạo các card giao tiếp cho phép chuyển đổi các 

mô hình giảng dạy động cơ phun xăng điện tử kiểu cổ điển thành các mô hình giảng dạy có giao 

tiếp máy tính. Mô hình giảng dạy động cơ phun xăng có giao tiếp máy tính không những giúp 

người học rèn luyện các kỹ năng thực hành mà còn cho phép thực hiện các thí nghiệm nghiên 

cứu đặc tính làm việc của động cơ. Ngòai ra, so với mô hình giảng dạy kiểu cũ, mô hình giảng 

dạy động cơ thế hệ mới có tính trực quan, tính sư phạm cao hơn. Việc thiết kế chế tạo thành 

công mô hình giảng dạy nêu trên chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của sinh 

viên chuyên ngành Công nghệ ô tô. 
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